UBND TỈNH KHÁNH HÒA

           SỞ NỘI VỤ

     

BIỂU TỔNG HỢP.
Tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tháng 12/2014


	Stt
	Tên cơ quan 

phối hợp

	Danh mục hồ sơ trễ hẹn
	Danh mục hồ sơ chưa trả lời

	
	
	Số biên nhận
 hồ sơ/ Văn bản lấy ý kiến đối với hồ sơ
	Tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ
	Nội dung yêu cầu giải quyết
	Số ngày trễ hẹn 
	Số biên nhận
 hồ sơ/ Văn bản lấy ý kiến đối với hồ sơ
	Tên cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ
	Nội dung yêu cầu giải quyết
	Ghi chú

	I. BÁO CÁO CỦA SỞ TƯ PHÁP

	1
	Công an tỉnh Khánh Hòa 
	201413920
	Nguyễn Thị Út
	Xác minh lý lịch tư pháp
	06
	
	
	
	

	
	
	201413932
	Chang Kai Chi
	Xác minh lý lịch tư pháp
	05
	
	
	
	

	
	
	201413936
	Võ Đăng Khoa
	Xác minh lý lịch tư pháp
	05
	
	
	
	

	
	
	201413941
	Nguyễn Thanh Huy
	Xác minh lý lịch tư pháp
	04
	
	
	
	

	
	
	201413942
	Trần Thị Thảo Duyên
	Xác minh lý lịch tư pháp
	04
	
	
	
	

	
	
	201413944
	Kuzminskaya Irina
	Xác minh lý lịch tư pháp
	04
	
	
	
	

	
	
	201413945
	Zaidel Andrey 
	Xác minh lý lịch tư pháp
	04
	
	
	
	

	
	
	201413953
	Nguyễn Lê Ngọc Hòa
	Xác minh lý lịch tư pháp
	03
	
	
	
	

	
	
	201413956
	Lý Nguyễn Thanh Phương
	Xác minh lý lịch tư pháp
	03
	
	
	
	

	
	
	201413973
	Võ Ái Như Thường
	Xác minh lý lịch tư pháp
	02
	
	
	
	

	
	
	201413980
	Trần Cẩm Tú 
	Xác minh lý lịch tư pháp
	02
	
	
	
	

	Tổng cộng: 11 hồ sơ trễ hẹn.

	II. BÁO CÁO CỦA SỞ XÂY DỰNG

	1
	UBND thành phố Nha Trang
	
	
	
	
	Văn bản số 3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	Văn bản số 3304/SXD-KTQH ngày 17/12/2014
	Sở Xây dựng
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự cao cấp Vĩnh Hòa
	

	2
	UBND thành phố Cam Ranh
	3069/SXD-KTCL ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	06
	
	
	
	

	3
	UBND thị xã Ninh Hòa
	3069/SXD-KTCL ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	02
	Biên nhận số 43/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3354/SXD-KTQH ngày 22/12/2014 (lần 1) và số 244/SXD-KTQH ngày 30/12/2014 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch sinh thái Nha Phu 
	

	4
	UBND huyện Diên Khánh
	3069/SXD-KTCL ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	07
	
	
	
	

	5
	UBND huyện Cam Lâm
	
	
	
	
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	Biên nhận số 42/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3333/SXD-KTQH ngày 18/12/2014 (lần 1) và số 08/SXD-KTQH ngày 5/01/2015 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết 1.500 Khu du lịch sinh thái vườn đồi Bãi Rạng 
	

	6
	UBND huyện Khánh Sơn
	
	
	
	
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	7
	UBND huyện Khánh Vĩnh
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	04
	
	
	
	

	8
	UBND huyện Vạn Ninh
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	01
	
	
	
	

	9
	UBND huyện Trường Sa
	
	
	
	
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	10
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Văn bản số 2772/SXD-KTCL ngày 03/11/2014
	Cty TNHH MTV Đầu tư, XD và Địa chất U.P.G.C
	Tham gia ý kiến TĐ chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Long
	04
	3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	

	
	
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	03
	
	
	
	

	
	
	Biên nhận số 42/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3333/SXD-KTQH ngày 18/12/2014 (lần 1) và số 08/SXD-KTQH ngày 5/01/2015 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết 1.500 Khu du lịch sinh thái vườn đồi Bãi Rạng 
	03
	Biên nhận số 43/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3354/SXD-KTQH ngày 22/12/2014 (lần 1) và số 244/SXD-KTQH ngày 30/12/2014 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch sinh thái Nha Phu 
	

	11
	Sở Tài nguyên  và Môi Trường
	Văn bản số 2772/SXD-KTCL ngày 03/11/2014
	Cty TNHH MTV Đầu tư, XD và Địa chất U.P.G.C
	Tham gia ý kiến TĐ chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Long
	05
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	Biên nhận số 42/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3333/SXD-KTQH ngày 18/12/2014 (lần 1) và số 08/SXD-KTQH ngày 5/01/2015 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết 1.500 Khu du lịch sinh thái vườn đồi Bãi Rạng 
	3

	
	
	
	
	
	
	Biên nhận số 43/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3354/SXD-KTQH ngày 22/12/2014 (lần 1) và số 244/SXD-KTQH ngày 30/12/2014 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch sinh thái Nha Phu 
	

	
	
	
	
	
	
	-Văn bản gửi lấy ý kiến lần 1 : số 3043/ SXD-KTQH ngày 25/11/2014
- Văn bản lấy ý kiến lần 2: số 3407/SXD-KTQH ngày 26/12/2014
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025 
	

	
	
	
	
	
	
	- Văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định số 3304/SXD-KTQH ngày 17/12/2014

	Sở Xây dựng 
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự cao cấp Vĩnh Hòa
	

	12
	Sở Giao thông - Vận tải
	Văn bản số 2772/SXD-KTCL ngày 03/11/2014
	Cty TNHH MTV Đầu tư, XD và Địa chất U.P.G.C
	Tham gia ý kiến TĐ chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Long
	04
	3339/SXD-KTXCL

ngày 19/12/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	04
	Biên nhận số 42/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3333/SXD-KTQH ngày 18/12/2014 (lần 1) và số 08/SXD-KTQH ngày 5/01/2015 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết 1.500 Khu du lịch sinh thái vườn đồi Bãi Rạng 
	

	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	03
	
	
	
	3

	
	
	-Văn bản gửi lấy ý kiến lần 1 : số 3043/ SXD-KTQH ngày 25/11/2014
- Văn bản lấy ý kiến lần 2: số 3407/SXD-KTQH ngày 26/12/2014
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025 
	03
	Biên nhận số 43/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3354/SXD-KTQH ngày 22/12/2014 (lần 1) và số 244/SXD-KTQH ngày 30/12/2014 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch sinh thái Nha Phu 
	

	
	
	- Văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định số 3304/SXD-KTQH ngày 17/12/2014; 


	Sở Xây dựng
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự cao cấp Vĩnh Hòa
	01
	
	
	
	

	13
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	3069/SXD-KTCL ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	3339/SXD-KTXCL

ngày 19/12/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	Biên nhận số 42/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3333/SXD-KTQH ngày 18/12/2014 (lần 1) và số 08/SXD-KTQH ngày 5/01/2015 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết 1.500 Khu du lịch sinh thái vườn đồi Bãi Rạng 
	

	
	
	
	
	
	
	Biên nhận số 43/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3354/SXD-KTQH ngày 22/12/2014 (lần 1) và số 244/SXD-KTQH ngày 30/12/2014 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch sinh thái Nha Phu 
	

	
	
	
	
	
	
	- Văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định số 3304/SXD-KTQH ngày 17/12/2014; 


	Sở Xây dựng
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự cao cấp Vĩnh Hòa
	

	14
	Sở Công Thương
	
	
	
	
	3339/SXD-KTXCL

ngày 19/12/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	15
	Sở VH,TT&DL
	2772/SXD-KTCL ngày 03/11/2014
	Cty TNHH MTV Đầu tư, XD và Địa chất U.P.G.C
	Tham gia ý kiến TĐ chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Long
	05
	
	
	
	

	16
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	06
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	-Văn bản gửi lấy ý kiến lần 1 : số 3043/ SXD-KTQH ngày 25/11/2014
- Văn bản lấy ý kiến lần 2: số 3407/SXD-KTQH ngày 26/12/2014
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025 
	

	
	
	
	
	
	
	- Văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định số 3304/SXD-KTQH ngày 17/12/2014; 

- Hạn góp ý kiến 25/12/2014;


	Sở Xây dựng
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự cao cấp Vĩnh Hòa
	

	17
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	05
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	05
	Biên nhận số 43/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3354/SXD-KTQH ngày 22/12/2014 (lần 1) và số 244/SXD-KTQH ngày 30/12/2014 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch sinh thái Nha Phu 
	

	
	
	- Văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định số 3304/SXD-KTQH ngày 17/12/2014; 

- Hạn góp ý kiến 25/12/2014;


	Sở Xây dựng
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự cao cấp Vĩnh Hòa
	07
	‘-Văn bản gửi lấy ý kiến lần 1 : số 3043/ SXD-KTQH ngày 25/11/2014; hạn góp ý 09/12/2014)

- Văn bản lấy ý kiến lần 2: số 3407/SXD-KTQH ngày 26/12/2014; hạn góp ý: 30/12/2014’
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025 
	

	
	
	-Văn bản gửi lấy ý kiến lần 1 : số 3043/ SXD-KTQH ngày 25/11/2014
- Văn bản lấy ý kiến lần 2: số 3407/SXD-KTQH ngày 26/12/2014
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025 
	07
	
	
	
	

	18
	CH Bộ đội Biên phòng tỉnh
	
	
	
	
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	19
	BQL Khu kinh tế Vân Phong
	
	
	
	
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	20
	BQLDA các công trình trọng điểm
	
	
	
	
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	21
	Ban QLDA các công trình XD 
	
	
	
	
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	22
	Ban QLDA Cải thiện VSMT
	3069/SXD-KTCL

ngày 26/11/2014
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	10
	
	
	
	

	23
	Hội Kiến trúc sư tỉnh
	
	
	
	
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	Biên nhận số 43/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3354/SXD-KTQH ngày 22/12/2014 (lần 1) và số 244/SXD-KTQH ngày 30/12/2014 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch sinh thái Nha Phu 
	

	
	
	
	
	
	
	-Văn bản gửi lấy ý kiến lần 1 : số 3043/ SXD-KTQH ngày 25/11/2014
- Văn bản lấy ý kiến lần 2: số 3407/SXD-KTQH ngày 26/12/2014
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025 
	

	24
	Hội KHKT Xây dựng Khánh Hòa
	
	
	
	
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	
	
	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	

	
	
	
	
	
	
	-Văn bản gửi lấy ý kiến lần 1 : số 3043/ SXD-KTQH ngày 25/11/2014
- Văn bản lấy ý kiến lần 2: số 3407/SXD-KTQH ngày 26/12/2014
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025 
	

	25
	Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	05
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	06
	
	
	
	

	
	
	-Văn bản gửi lấy ý kiến lần 1 : số 3043/ SXD-KTQH ngày 25/11/2014
- Văn bản lấy ý kiến lần 2: số 3407/SXD-KTQH ngày 26/12/2014
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Vĩnh huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025 
	09
	
	
	
	

	26
	Công ty TNHH Cấp thoát nước Khánh Hòa
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm đến năm 2025  
	05
	
	
	
	

	
	
	 Văn bản số 3042/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1) và số 3388/SXD-KTQH ngày 25/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn đến năm 2025  
	04
	Văn bản  số 3044/SXD-KTQH ngày 25/11/2014 (lần 1)  và số 3408/SXD-KTQH ngày 26/12/2014 (lần 2)  lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Báo cáo
	

	27
	BQL KDL Bán đảm Cam Ranh
	
	
	
	
	Biên nhận số 42/QT-29 ngày 18/12/2014; Sở Xây dựng có các Văn bản số 3333/SXD-KTQH ngày 18/12/2014 (lần 1) và số 08/SXD-KTQH ngày 5/01/2015 (lần 2) lấy ý kiến các ngành
	Sở Xây dựng
	Đồ án quy hoạch chi tiết 1.500 Khu du lịch sinh thái vườn đồi Bãi Rạng 
	

	Tổng cộng: 09 hồ sơ đề nghị phối hợp nhưng bị trễ hẹn do nhiều cơ quan, đơn vị không báo cáo, trả lời.

	III.  BÁO CÁO CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

	1
	UBND tỉnh 
	1282
	Công ty TNHH Tài Thành Công
	Cấp GCNQSDĐ
	02
	
	
	
	

	
	
	1383
	HỌ ĐẠO Cam THành Bắc (03 hồ sơ)
	Cấp GCNQSDĐ
	02
	
	
	
	

	
	
	1384
	Chùa Châu Long
	Cấp GCNQSDĐ
	
	
	
	
	

	
	
	1606
	Công ty TNHH Trần Lê Gia Viên
	Cấp GCNQSDĐ
	07
	
	
	
	

	
	
	1608
	Trường TH Xuân Sơn
	Cấp GCNQSDĐ
	02
	
	
	
	

	
	
	1609
	Thành ủy Nha Trang
	Cấp GCNQSDĐ
	02
	
	
	
	

	
	
	1670
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN
	Cấp GCNQSDĐ
	03
	
	
	
	

	
	
	1259-
1268
	Công ty xăng dầu Phú Khánh (10 hồ sơ)
	Cấp GCNQSDĐ
	02
	
	
	
	

	
	
	1458
	Công ty CP Muối KH 
(5 hồ sơ)
	Cấp GCNQSDĐ
	01
	
	
	
	

	2
	Cục Thuế tỉnh
	
	
	
	
	1749
	Công ty TNHH Du lịch & Thương mại Sao Biển
	Xác định NVTC
	

	
	
	
	
	
	
	2064
	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NH TMCP SG-HN
	Xác định nghĩa vụ tài chính 
	

	Tổng cộng: 09 hồ sơ trễ hẹn; 02 hồ sơ chưa trả lời.

	IV. BÁO CÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH

	1
	VP Đăng ký QSDĐ thành phố Nha Trang
	18845


	Hộ bà Lê Thị Dung


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	25
	18324


	Hộ ông

Hứa Ứng Đường


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	

	
	
	18432


	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển) -

Bùi Dương Hải Sơn (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	24
	18324


	Trần Ngọc Tâm (đại diện cho ông Trần Văn Lùn (chết) và bà Trần Thị Liền (chết)
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	

	
	
	18433


	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển) -

Bùi Dương Hải Sơn (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	24
	
	Công ty CP Ô tô Trường Hải


	Nộp thuế TNCN và LPTB
	

	
	
	16056


	Trần Quốc Phượng-Phạm Thị Hường


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do chuyển mục đích sử dụng đất
	18
	
	
	
	

	
	
	18421


	Hoàng Thị Thanh Thuỷ (bên chuyển)-

Đinh Quang Huy-Đỗ Thị Phương Hoa (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	16
	
	
	
	

	
	
	Vlap

12/12/2014
	Hồ Thị Thanh Thanh-Hồ Thị Thanh Nhàn ( đồng sở hữu)


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp GCN quy ền sử dụng đất
	10
	
	
	
	

	
	
	20605


	Hộ bà Lê Thị Kén (chết)-Hồ Thị Chẻo


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	8
	
	
	
	

	
	
	20914


	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển)-

Đỗ Thu Hương (bên nhận
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	5
	
	
	
	

	
	
	18431


	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển)-

Phạm Ngọc Thắng-Trần Thị Tuyết (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	6
	
	
	
	

	
	
	19/12/2014
	Công ty CP Ô tô Trường Hải


	Nộp thuế TNCN và lê phí trước bạdo chuyển nhượng nhà, đất
	5
	
	
	
	

	
	
	19045


	Hộ ông Nguyễn Văn Nuôi


	Nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	5
	
	
	
	

	2
	Cục Thuế tỉnh (phối hợp trả lời Văn phòng ĐKQSDĐ thành phố Nha Trang).
	19/12/2014
	Công ty CP Ô tô Trường Hải
	Nộp thuế TNCN và lệ phí trước bạ
	14
	
	
	
	

	Tổng cộng: 12 hồ sơ trễ hẹn, 02 hồ sơ không trả lời.
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